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1 Trần Văn Bằng 02/07/1986 Nam Nông nghiệp 50300935 Không hỗ trợ Bắc Giang 18/05/2022

2 Vi Văn Hồng 02/02/1986 Nam Nông nghiệp 50300770 Không hỗ trợ Bắc Giang 18/05/2022

3 Ngọc Văn Tuyên 24/06/1980 Nam Nông nghiệp 50300816 Không hỗ trợ Bắc Giang 18/05/2022

4 Đinh Văn Vũ 08/09/1997 Nam Nông nghiệp 50300998 Không hỗ trợ Bắc Giang 18/05/2022

5 Cà Xanh Pôn 11/11/1997 Nam Nông nghiệp 50301112 Không hỗ trợ Điện Biên 18/05/2022

6 Tráng A Chữ 01/10/1995 Nam Nông nghiệp 50301158 Không hỗ trợ Điện Biên 18/05/2022

7 Sùng A Lầu 03/06/1999 Nam Nông nghiệp 50301139 Không hỗ trợ Điện Biên 18/05/2022

8 Ngũ Thị Tuyết 10/07/1993 Nữ Nông nghiệp 50300221 Không hỗ trợ Hà Giang 18/05/2022

9 Phạm Ngọc Sơn 11/04/1997 Nam Nông nghiệp 50302390 Không hỗ trợ Nghệ An 18/05/2022

10 Vi Thanh Bính 19/12/1996 Nam Nông nghiệp 50302360 Không hỗ trợ Nghệ An 18/05/2022

11 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 13/09/2000 Nữ Nông nghiệp 50303183 Không hỗ trợ Quảng Trị 18/05/2022

12 Dương Thành Tính 10/10/1990 Nam Nông nghiệp 50303062 Không hỗ trợ Quảng Trị 18/05/2022

13 Hà Văn Tình 25/02/1995 Nam Nông nghiệp 50301750 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

14 Lê Văn Dũng 08/02/1990 Nam Nông nghiệp 50305827 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

15 Bùi Văn Viện 23/09/1985 Nam Nông nghiệp 50305649 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

16 Trịnh Văn Phi 16/07/1995 Nam Nông nghiệp 50301814 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

17 Ninh Ngọc Thanh 20/02/1990 Nam Nông nghiệp 50301462 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

18 Trương Văn Khuê 20/05/1990 Nam Nông nghiệp 50301358 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

19 Vi Văn Dũng 20/12/1993 Nam Nông nghiệp 50305598 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

20 Phạm Văn Tuấn 20/03/1997 Nam Nông nghiệp 50305968 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

21 Tào Quang Tú 19/02/2000 Nam Nông nghiệp 50301894 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

22 Nguyễn Viết Mạnh 08/11/1992 Nam Nông nghiệp 50305811 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

23 Quách Thị Dung 25/07/1998 Nữ Nông nghiệp 50301710 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

24 Vũ Hoài Đức 02/03/1998 Nam Nông nghiệp 50801378 Không hỗ trợ Thanh Hóa 18/05/2022

25 Mùa A Chống 06/02/1997 Nam Nông nghiệp 50300563 Không hỗ trợ Yên Bái 18/05/2022

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 18/5/2022 



